
DANH SÁCH HỌC SINH 
TRONG HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ:

“Trường mầm non hạnh phúc - Tôn trọng quyền trẻ em” 
Năm học 2024 - 2025

TT Họ tên Ngày sinh Lớp

1 Hoàng Thị Gia Hân 02/11/2020 4B1

2 Hoàng Gia Hưng 21/01/2020 4B1

3 Nguyễn Vũ Gia Linh 16/01/2020 4B1

4 Hoàng Bảo Anh 21/02/2020 4B4

5 Phùng Ngọc Hạ Trâm 14/6/2020 4B3

6 Tô Bảo Ngọc 29/1/2020 4b3

7 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 19/01/2019 5A1

8 Hoàng Thanh Trúc 20/10/2019 5A1

9 Hoàng Như Quỳnh 15/07/2019 5A1

10 Nguyễn Đặng Ái Phương 18/08/2019 5A1

11 Hoàng Minh Nguyệt 04/07/2019 5A1

12 Hoàng Bảo An 20/08/2019 5A1

13 Đặng Minh Khôi 29/112/201
9

5A2

14 Hoàng An Nhiên 17/11/2019 5A2

15 Nguyễn Phú Nhật Minh 22/8/2019 5A2

16 Nguyễn Ngọc Linh 19/05/2019 5A2

17 Lê Minh Thành 08/4/2019 5A2

18 Đỗ Thùy Anh 02/6/2019 5A3

19 Nguyễn Thanh Hiền 29/6/2019 5A3

20 Nguyễn Hà Anh 22/4/2019 5A3

21 Đỗ Ngọc Gia Hân 14/6/2019 5A3

22 Đỗ Trần Khánh Ngân 04/2/2019 5A3

23 Hoàng Vũ Thảo Nhi 14/11/2019 5A3

24 Trần Hoàng Hải Anh 01/02/2020 4B2



NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Diệu

25 Phùng Thị Bảo Anh 21/01/2020 4B5

26 Phan Triệu Anh 12/04/2019 5A4

27 Hoàng Thị Ánh Dương 26/05/2019 5A4

28 Nguyễn Phú Nam 02/12/2019 5A4

29 Hoàng Quỳnh Như 15/03/2019 5A4

30 Hoàng Hải Vân 09/03/2019 5A4
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